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ĐÀN BẦU 



NHÀ XUẤT BẢN ÂM NHẠC 



LỜI GIỚI THIỆU 


CÓ những thính giá âm nhạc người nước ngoài, để nói về tiếng 
ĐAN BAU, dã gọi nó là "linh hồn" của dân tộc Việt Nam. Một nhân xét 
như thế phải chăng chí là do cám tính hay dộng cơ hữu nghị ? Không hắn 
vậy : Nôu nói về xuât xứ thì ĐÀN BÂU có lẽ là cây dàn mà nguồn gốc dân 
tộc ít phải bàn cải hơn cả. Đó cũng lại là cây dàn mà SựTHÍCH ỨNG VỚI 
THANH ĐIỆU NGÔN NGỮ VIỆT NAM CÓ THÊ XEM LÀ L Ỷ TƯỞNG. 

Mặt khác tính cách. "ĐỘC ĐÁO, SÁNG TẠO" của cấu trúc 
ĐÀN BẦU ĐẶC BIỆT LÀ PHƯƠNG PHÁP TẠO ÂM VÀ sử LÝ ĐỘ CAO 
CÁC ÂM TRÊN (MỘT) DÂY của nó đã dược nhiều nhà nhạc khí học 
nghiên cứu và khẳngdịnh. 

Tuy nhiên, mặc dù tất cả những diều lý thú và kỳ diệu mà 
người dã, dang và còn sẽ nói về cây ĐÀN BÂU, có một sự thật lịch sử là cho 
đến giữa thế kỷ XX, cấy đàn này vẫn chỉ tồn tại với tư cách là một nhạc khí 
dângian, không mấy được coi trọng ("ĐÀN BAU AI GẢY THÌ NGHE...") Và 
tương dối ít phổ biến. 

Và cũng đúng là chỉ từ cách mạng tháng tám và trong cuộc 
khá ng chiến trường kỳ, dưới ánh sá ng của bản Đề Cương Văn Hóa cùng với 
phong trào "trở về nguồn", khôi phục và phát hùy tĩnh hoa nghệ thuật 
truyền thống dân tộc, nhiều nhạc khí cổ truyền mới dược "phát hiện" lại, 
dược nghiên cứu, cải tiến đặng tham gia vào những hoạt dộng âm nhạc 
trong thời đại mới. ĐÀN BÀU chính là một ví dụ điền hình của một hiện 
tượng hồi sinh và phá t triển rực rỡ sau hằng thế kỷ sống âm thầm, dơn dộc 
với cái tâm trạng: 

"...Nhưđóa hoa thơm mà mọc giữa rừng 

Thơm cay ai biết , ngát lừng ai hay ..." 
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Từ năm 1955, ĐÀN BAU dã chính thức bước chân vào trường 
Ăm Nhạc Việt Nam (nay là Nhạc Viện Hà Nội), trở thành một nhạc khí của 
giới chuyên nghiệp. Từ mái trường đó (và củng có khi không xuất thân từ 
một trường nào) nhiều thế hệ nghệ sĩ, nhạc công xuất sắc - trong đó có cả 
PHÁ I NỮ tham gia đả gieo rắc tiếng ĐÀN BÁU khắp nơi trên dất nước và cả 
trên nhạc đài quốc tế, thâu lượm được những thành công khá vang dội và 
thật dáng tự hào. 

Nhưng do chỗ thiếu một thời quá dộ, chuyển tiếp dần từ tính 
cách DÀN GIAN "NGHIỆP Dư" sang tỉnh cách BÁC HỌC, CHUYÊN 
NGHIỆP, nhiều vấn đẻ của ĐÀN BÂU còn phải dược tiếp tục nghiên cứu 
giải quyết. Những dề án cải tiến về cơ cấu, những ngón kỹ thuật mới luôn 
luôn được dề ra, con dường như có vẻ còn dài trước khi ta tiến dến một 
trạng thái tương dối ổn dinh trong quá trình phát triển ĐÀN BAU. Đặc biệt, 
về mặt dạy và học, tức là vấn dề phương pháp sư phạm, mảnh dất hầu như 
còn dể trống cho các sáng kiến cá nhân, thiếu những công trình đúc kết 
khoa học và cơ bản. 

Chính vì vậy chúng tôi dặc biệt hoan nghênh cố gắng rất lớn 
cửa nhạc sĩ BÙI LÁM trong công trình biên soạn cuốn "ĐÀN BẦU ", dáp 
ứng yêu cầu rộng lớn của giới thanh thiếu niên muốn làm quen với cây dàn 
rất dáng yêu này và đồng thời cũng là một trong những viên gạch đầu tiên 
xây dựng tủ sách giáo khoa âm nhạc truyền thống dân tộc. 

Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc dông đảo. 


GIÁO Sư NHẠC SĨ TÔ VŨ 



LỜI NÓI ĐẦU 


Cac bạn thân mến, 

"ĐÀN BÁU CẢN BẢN " đá /in lượt giới thiệu từng phần bên tay sử dụng 
gây và bên tay sử dụng cần dàn (vòi dàn), dồng thời cùng một số kỹ thuật dược kết hợp 
sử dụng thông qua các bài tập kỹ thuật từ dễ dến khó, từ dơn giản dến phức tạp, những 
bài dân ca, nhạc cổ, nhạc mới trong và ngoà i nước cũng dược sắp xếp theo yêu cầu nội 
dung nói trên dể chúng ta từng bước thực hiện. 

Cuốn "ĐÀN BẢU NẢNG CAO" tiếp tục giới thiệu những phần kỹ thuật 
còn lại với trình dộ cao hơn, có hệ thống tiếp nối từ CẢN BẢN dến NÂNG CAO một 
cách chặc chẽ. Nếu bạn nào chưa qua quyển CÁN BẢN thì quyển NẢNG CAO này dối 
V úi bạn sè có những khó khăn nhất dịnh. 

Xin chân thành cảm ơn các bạn ! Kết quả trên chỉ mới là những thành 
công bước dầu cho Vỉệc thực hiệnvôn NHẠC TRUYẺN THÔNG ở mồi cây dàn dân tộc 
nói chung trong dó có cây ĐẦ N BÁU nó i riêng . 

"ĐÀN BÀU NÂNG CAO " chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Rất mong dược 
sự chỉ bảo thêm của các bậc cao minh củng như ỷ kiến dóng góp của các bạn yêu thích 
cây dàn một dây này. 

Tham vọng cao nhất của "cuốn sách ĐÀN BẦU ..." dược xem như một 
viên gạch nhỏ góp vào sự nghiệp gìm giữ, phát huy vốn âm nhạc truyền thống quý báu 
mang dậm bản sắc văn hóã VIỆT NAM. 

Biết ơn giáo sư nhạc sĩ TÔ vú, TẠ PHƯỚC, LÊ YÊN và cổ giảng viên ĐÀN 
BÁU cụ VÙ TUÂN ĐỨC, NGUYÊN BÁ SÁCH - Người dả có công gieo hạt cấy mầm, 
dưa cây ĐÀN BẦU vào giảng dạy chính qui trong TRƯỜNG ẢM NHẠC VIỆT NAM năm 
xưa nay là NHẠC VIỆN HÀ NỘI ngày một xanh tươi, dơm hoa kết trái bởi những sáng 
tạo của các thê hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ ĐÀN BẢU nôi tiếp nhau làm vẻ vang non sông gấm 
vóc xứng danh con cháu Rồng Tiên. 

Có tiếng ĐÀN BẦU mang dậm dà bản sắc VIỆ T NAM. 

BỪI LẨM 
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PHẦN MỘT 


GIỚI THIỆU CÂY ĐÀN BAU 


CẠN DÀN (VÒI DÀN) 
MẦU DÀN 


THÀNH PHẦN CẤU TRÚC 


... DÂY DÀN CẦU ÂM (HAY CÀU DÂY) 


• MẬT DÀN 


'"7cm 

9;5cm 


DÁY Đ«*ỉ 


TRỤC LẼN DAY 


96cm 


107cm 


114cm 


J2 5cm 

í 


Ịl 0,5cm 

: i- 


A4ẶĨ ĐÀN 



96cm - 
107cm 


),5cmf • 

!* v _ 


ĐÁY ĐÀN 


t 

1 2,5cni 

ĩ 



01 cm 
12,5cm 

. ị 


:9,5cm 


12,5cm 


ĐẲU THÀNH ĐÀN 


CHỦ THICH : Những sô do trên chỉ là số do tương dối. 


8,5cm 

CUỐI THÀNH ĐÀN 
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NHỮNG KỸ THUẬT sử DỤNG ĐÀN BAU 

D Tư THẾ NGỒI ĐÀN 

Cây đàn bầu của chúng ta từ xưa tới nay có rất nhiều kiểu ngồi 
gảy khác nhau, và bâ't kể một kiểu ngồi nào người gảy đàn cũng phải theo quy 
định là để cây đàn ngang trước mặt người đàn với cự ly không được xa và 
cũng không được sát vào người mà phải cho nó một khoảng cách tự nhiên, 
dáng ngồi không-gò bó lên gân, khi ngồi đàn người gẩy đàn theo một quy 
định thống nhất là ngồi ở khoảng 1/3 cây đàn tính từ đầu đàn trở xuống, lưng 
thẳng, bụng không được gấp, hai vai không được so, lệch, các cơ trong thân 
thể được thả lỏng để tạo nên một tưthê tự nhiên trong khi ngồi đàn. 


• KIỂU NGỒI CHỐNG Gốl 



V- ✓ 


Có hai thế ngồi : 

- THẾ NGỒI 1 

- THỂ NGỒI 2 


'-TÍ*- 







1 THÊ" NGỒI 2 


4V(_ __ 


'Á cUí' 

/Ciầ 

V, 'ỉ~.\ 

-1 








• KIÊU NGÔI XÊP BĂNG 


Có hai thế ngồi 

- THẾ NGỒI 1 

- THẾ NGỒI 2 


THẺ NGỎI 1 


THẾ NGÓI 2 


• KIÊU NGÕI TRÊN GHẾ 


10cm 
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KỸ THUẬT TAY PHẢI (TAY GAY) 

□ KIỂU CẦM QUE GẨY DÀI - QUE GAY ngắn 
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0 NGUYÊN LÝ CỦA TAY GAY 


Nếu ta đem so sánh điểm gâ’y của đàn BAU với điểm gẩy của các 
nhạc khí khác ta sẽ thấy: 

ĐÀN BẦU có nhiều điểm gẩy hơn, mỗi điểm gẩy là một cao độ Bồl 
ÂM vang lên chuẩn xác. Còn các nhạc khí khác chí có mọt điểm gây ở phần 
gần cầu dây mà thôi, và âm thanh phát ra không phải là ÂM Bồl. 

Khi gẩy ĐÀN BẦU ta cần phải kết hợp đồng thời hai nguyên lý là 

'CHẠM TRƯỚC CAY SAU". 


1. GẨY QUE VÀO DÂY ĐÀN 

• CẨY LÀ GÌ ì 

Gẩ y là que gẩy tác động vào dây dàn để tạo ra tiếng kêu cùa dây. 
Có nhiều điểm gẩy đồng thời kèm theo sau mỗi điểm gẩy là một điểm 
CHẠM tay (hay còn gọi là ĐlỂM NÚT trên dây). 

Môi điểm chạm gẩy được ghi ký hiệu bằng chữ số LA MÃ theo thứ 
tự từ I đến VII. 

• CÁC ĐIỂM CHẠM GẨY TRÊN DÂY ĐÀN : 

ĐỊêm chạm gẩy 1 ghi số: I Điểm chạm gẩy 5 ghi số: V 

Điểm chạm gẩy 2 ghi số : II Điểm chạm gây 6 ghi số : VI 

Điêm chạm gây 3 ghi số : II Điểm chạm gẩy 7 ghi sô : VII 

Điểm chạm gẩy 4 ghi sô': IV 

Â Nếu ta lấy điểm chạm gẩy thứ nhất (I) là điểm gẩy phát ra ÂM 
BOI thâp nhât của đàn là nốt DO 1 ta sề có những quãng cách của mỗi 
điểm gẩy có cao độ như sau: 
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Điểm chạm gầy I 
là DO 

Điểm chạm gẩy II 
là SOL 

Điểm chạm gẩy III 
là DO 





Điểm chạm gẩy 
là MI 

Điểm chạm gầy 
là SOL 

Điểm chạm gẩy 
là SI i> 

Điểm chạm gẩy 
là DO 



2. KHU Vực TAY CHẠM 
VÀ ĐIỂM CHẠM 
VÀO DÂY ĐÀN 

• CHẠM LÀ Gì ? 

Chạm là chạm nhẹ 
phần cạnh bàn tay về phía 
ngón út vào dây đàn, tiết diện 
chạm càng nhỏ tiếng đàn phát 
ra càng trong và vang. 



Vì vậy ta tạm chia phần chạm ở tay gắy ra làm 3 khu vực. 


• ĐIỂM CHẠM 

"ĐIÊM CHẠM" là điểm được quy định một cách tuyệt dối trên 
sợi dây ĐÀN BÂU nhận tác động của phần tay chạm nhẹ vào dây dể tạo ra 
nhừng âm thanh vang lên dặc biệt (son harmonic). 

Trên dây ĐÀN BÂU có nhiều diểm chạm (điểm nút) để gẩy. 

Chúng tôi chĩ nêu 7 điểm chạm trên dây đàn tương ứng với 7 
điểm gẩy đá nêu trên. 
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• CÁCH TÌM ĐIỂM CHẠM (ĐIỂM NÚT) 


Bất kể sợi dây dài hay ngắn, đem chung đôi dây lại ta sè có điểm 
chạm (điểm nút) thứ nhất ở Vi sợi dây, rồi lần lượt chung 3, chung 4,... 
Chúng ta sẽ có : 


điểm CHẠM TAY TRẼN DÂY ĐỂ PHÁT RA ẦM Bồl THỨ NHẤT (SON HARMONIC) 



1/4 day đàn 
Điểm chạm tay 
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DIẺM CHẠM TAY TRẼN DÁ Ỵ DỄ PHÁT RA ẢM tìồl THỨ Tư (SON HARMONIC) 



1/5 dây dàn 
Diểm chạm tay 

ĐIỂM CHẠM TAY TRÊN DẢY ĐỂ PHÁ T RA ẢM Bồl THỨ NẢM (SON HARMONIO 

V 



- .t V, . ■ ' ' .."■ " *.•*" .. 

ỉ/ố dây dàn 

Điểm chạm tay 

ĐIỂM CHẠM TAY TRÊN DÀY ĐỂ PHÁT RA ẦM Bổl THỬ SÁU (SON HARMONICÌ 



1/7 dây dàn 
Điểm chạm tay 

ĐIẾM CHẠM TAY TRẼN DẦY ĐỂ PHÁT RA ÂM Bồi THỨ BẢY (SON HARMONỈC) 


-— 1 























H CÁCH GẨY ĐÀN BAU 


Trong phần này chúng tôi quy định lại cách đánh dấu điểm gẩy 
tren mặt đàn mà xưa nay theo lôi gây dâ n gian thường là đánh dâu điếm CU3 
đầuquegẩy trên dây vào mặt đàn. 

Qua nghiên cứu nhận thấy lối dánh dâu điểm gẩy của que vào dây 
trên mặt đàn chưa được thuận tiện và hợp lý cho lắm, vì rằng chúng ta có rất 
nhiều kiểu cầm que dài, ngắn khác nhau và cỡ tay lớn, nhỏ khác nhau, nên 
môi người đàn có một điểm đánh dấu để gẩy riêng khác nhau. Vì vậy sẽ có 
rất nhiều vạch đánh dấu điểm gẩy khác nhau trên dây vào mặt đàn. 

Trong cuốn sách này ta nên thống nhất lối đánh dâu ĐIEMCHẠM 
(ĐIỂM NÚT) của tay trên dây vào mặt đàn . Đánh dâu ĐIEMCHẠM bất kể 
kieu câm que nào (dài hay ngắn), cỡ tay nào (lớn hay nhỏ), nếu ta chạm 
khôn^ đúng ĐIỂM CHẠM (NÚT) quy định trên dây, gẩy không bao giờ kêu, 
vì ĐIEM CHẠM là điểm tuyệt đối. ĐIEM nút của sóng đứng tạo ra âm bổi 
vang lên trên dây đàn và đây cũng là ĐẶC TÍNH CỦA ĐÀN BAU (đàn một 
dây) VIỆT NAM. 


Cách gẩy ĐÀN BÂU với các kiểu cầm que dài hay ngẩn, đều thống 
nhất một quy tác cơ bản của hai nguyên lý mà chúng tôi đã nói trên: "CHẠM 
TRƯỚC GAY SAU". 

A. CHẠM TRƯỚC : Phần cạnh dưới của bên tay cầm que phía 
ngón út chạm nhẹ vào dây đúng điểm chạm (điểm nút) quy định trên dây 
đàn rồi đầu que gẩy đặt vào dây. 

B. GẨY SAU: Tay cầm que sao cho que gẩy phải là một đường 
thẳng xuống dây để tạo nên một góc vuông trên dây với que. 
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* Một đầu nhọn của que được chạm vào dây nhưng không quá sâu. 

* Bắt đầu que gẩy được bật hât lên theo hướng vào lòng người ngồi 
đàn và phần tay chạm nhẹ vào dây đàn đồng thời nâng lên sau khi gẩy hất ra 
khỏi dây. 


Như vậy, ta sẽ có một âm thanh phát ra tuyệt vời.Nếu không làm 
đúng quy cách trên, ta gẩy dây đàn vang lên sè là một âm của dây buông 
(âm thực) như những âm thanh phát ra ở cây đàn khác mà thồi.Gẩy sao cho 
âm phát ra phải là ÂM BÔI (son harmonỉc) như vậy mới gọi là tiếng ĐÀN 
BẦU. 


TÓM LẠI : Điểm đánh dấu trên mặt đàn là điểm CHẠM (điểm 
nút). Ta gọi điểm đánh dấu ấy là điểm : "CHẠM GAY". 


LƯU Ý : Khi ta có dụng ý, muốn tạo nên những âm sắc huyền ảo, 
đặc biệt thì sẽ sử dụng như: 

- Lấy ngón tay bật vào dây đàn. 

- Lây que gẩy gõ lên dây. 

- Vừagẩy vừa bịt ngón tay vào dây. 

- Gẩy ở những điểm ngoài quy định tạo ra những âm nghe kỳ lạ. 

- Muốn có những âm thanh mạnh, ta kẹp chặt tay que và gẩy 

mạnh. 

- Khi gẩy đầu que ra khỏi dây không nâng tay chạm lên gọi là 
pichigato. 

Người xưã đã khuyên: 

Cây đàn bầu phải gẩy ít tiếng để nắn ra nhiều chữ nhạc (nhiều 
tiếng), các cụ gọi là "tiếng gió" nhât là sử dụng tiếng gẩy vào trong những bài 
bản nhạc truyền thống ta nên nghiên cứu và thận trọng không nên tham, lạm 
dụng nhiều tiếng gẩy sẽ làm mất tính chất và bản sắc của cây ĐÀN BAU. 
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sơ Đồ TỔNG QUÁT TỶ LỆ KHOẢNG CÁCH 
CÁC ĐIỂM CHẠM GẨY TRÊN DÂY ĐẢN 


ÁM Tự NHIÊN 






































KỸ THUẬT TAY TRÁI 


□ CÁCH CẦM VÀ SỬ DỤNG CAN đàn 

Cần đàn hay còn gọi là vòi đàn, về hình dáng kích thước và châ't 
liệu chúng tôi đâ giới thiệu ở phần đầu. Tay trái sử dụng cần đàn để tạo ra 
nhừng cao độ âm thanh khác nhau biểu hiện tình cảm vui, buồn trong âm 
nhạc. (Tay trái là tay dưỡng - nuôi âm thanh) 


□ VỊ TRÍ TAY CẦM 
TRÊN CẦN ĐÀN 


TAY CẮM 
ở DƯỚI 
CẦN ĐÀN 



TAY CẦM 
ở GIỮA 
CẰN ĐÀN 



Dồn vào 
ngón tay trỏ 


2. LỰC NẮN CHÙN 




TAY CẦM 
TRÊN NGỌN 
CẦN ĐÀN 


9 


Dồn vào 
ngón tay cải 



1. Lực NẮN CẢNG 
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CAO ĐỘ CÙNG Lực TÁC ĐỘNG LÊN CÂN ĐÀN n ạ 

• • 1 k- J 3^ I I_I I I 


Lực NẮN CĂNG 


Lực NẮN CHÙN 


ĩ -k 


ĐIFM 

GAY 

4 


DIỆM 

GAY 

3 


đi£m 

CAY 

2 


- 1 - 1 

_í_1 

!>■** m 


-*—*— 

% \ \ 
Ế \ \ 


QUẢNG 2 
TRƯỞNG 


QUÃNG 3 
THỨ 


QUÀNG 3 
THỨ 


1 

QUÀNG 3 
TRƯỞNG 


0UÂNG 4 
ỘÚNG 



QUẢNG 51 
ĐÚNG 


ĐtẼM 

GAY 

1 


1 cung '\Vj c\ 1 cungc\ 1 cung \ ỉ cung \ 
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PHẨN HAI 


ES Kỹ THUẬT 

NẮN CĂNG - NẮNG CHÙN (KÉO - ĐAY) 
THUẬN TAY VÀ NGƯỢC ĐẢO TAY CAN 
QUÃNG 5,QUẢNG 6,QUÃNG 7 TRỞ LÊN 

1. QUÃNG 5: 

Từ điểm CHẠM GAY thứ I, II, III ta nắn căng (kéo), nắn chùn 
(đẩy) cẩn đàn lên xuống quảng 5 đòi hỏi với lực kéo - đẩy phái sản ra nhiều 
hơn so vớĩ lực kéo - đẩy ỏ quãng 2, 3 và 4. 


BAI TẠP 1 

NẮN CẢNG (KÉO) LÊN QUÃNG 5 


„ A , ] 

Ji ---- ị - Ỵ~ 

I 1 

I 

. 

rr 

J i ữ f - - 

111 

Ọ- .1 

III 

1 (27 i 




-ị“J- — 

== 

ỈBBBi 















BẢI TẶP 2 

NẮN CHÙN (ĐẨY) CẦN ĐÀN XUỐNG QUẢNG 5 



BAI TẶP 3 

KỂT HỘP NẤN CĂNG - CHÙN 


IMSl 






























NẮN CĂNG - CHÙN (KÉO ĐAY) 

THUẬN VÀ NGƯỢC TAY CAN 

Thuận Ngược tay cần, Thuận 

Ngược tay cần !, càng chùn. tay cần chùn căng. tay cần 
















































BẢI TẬP 5 

Trích đoạn nhạc "Giận mà thương" dân ca Nghệ Tĩnh. 

Tập đi tập lại nhiều lần những câu nhạc dưới, áp dụng cần đàn 
căng chùn (kéo dẩy) quãng 4, quãng 5 trước khi đàn cả bài. 



Đẩy - kéo quăng 5 Đẩy - kéo quảng 5 


2 . QUÃNG 6 : 

a.) Từ điểm CHẠM GAY ta nắn căng lên quảng 2, 3 rồi nán chùn 
cần đàn xuống quãng 6 (kéo đẩy). 



■•TTtl 











b.) Từ điểm CHẠM GAY ta nắn chùn quãng 2, quãng 3, quãng 4 rồi 
nán cầng cần đàn lên quãng 6 (đẩy kéo) 



Quàng 4 



* Tập luyện cho tay nẳn cần nhuần nhuyễn, 
thành thạo , tạo dôi tai nghe chuẩn xác. 
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GIẬN MÀ THƯƠNG 

DÂN CA NGHỆ TỈNH 
( BÀI ỨNG DỤNG QUÃNG 5 VÀ 6 ) 



Quãng 6 


121 







































3. QUÃNG 7 TRỞ LÊN : 

Trường hợp nắn căng chùn, chùn căng (kéo đẩy - đẩy kéo) 
quãng 7 trở lên ít khi gặp, nhưng ta cũng cần biết, khi có trường 


hợp tương tự dễ bề xử lý. 

11 II 



Quàng 7 


Quàng 7 















































BAI TẠP 8 


Tập đi, tập lại nhiều lần câu nhạc dưới đây trước khi vào 
đàn cả bài. 



Quãng 7 và 8 { Quàng 7 

LÝ CHUỒN CHUỒN 


DÂN CA NAM Bộ 
( BÀI ỨNG DỤNG ) 


Nhịp vừa phải 



Quăng 7 























0 KỸ THUẬT TAY GAY 


Sử dụng những cú que gẩy sao cho linh hoạt, chạm đúng điểm nút, 
nâng tay chạm đồng thời cùng lúc gẩy tiếng đàn kêu trong và vang. Ta cấn 
dành nhiều thời gian luyện tập phần kỹ thuật này. 

- Gẩy 2 chiều que (xem lại quyển Đàn bầu cãn bản). 

- Vê (tremolo) : cổ tay lăc nhẹ nhàng. 

- Búng: Ngón út chận vào nút, ngón trỏ búng vào dây. 

- Vổ: Ngón cái tay cần yỗ vào cần đàn. 

- Gồ: Que gõ vào dây đàn. 

Bật: Ngón út tay phải bịt trên dây nơi mopin, ngón cái bật nhẹ vào 

dây. 

- Pizz: Khi gẩy tay chạm không nâng lên. 


BAITẶP9 

( GẨY 2 CHIỀU QUE : Gẩy vào n , hất ra V , ) 


CÙNG ĐIỂM CHẠM GAY 


EpB 

es 


bsbS 


M 11 

KVHiyí 





1 

1 ỉ - ‘H 1 (■■■ 


ầBKẺ 

E5 

1—1 


IgSSSMg 



ỉ 1 
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c %ị 


BAI TÁP 10 



nvn n V n n V H n V n V n 



BẢI TẬP 11 


Trích đoạn bài CÔ GẢI VÓT CHÔNG {Áp dụng vào thê gẩy 2 chiều ) 



ri n V 
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BAI TẠP 12 


Tập vê (tremolo). cầm que gẩy bằng haỉ ngón tay cái và trỏ cạnh 
bàn'tay gẩy đặt đúng nút (điểm chạm gẩy) trên dây đàn sau đó bật'que hất 
vào,.hât ra lỉên tục với biên độ hẹp tạo cho cổ tay. mềm mại. Mới,dầu hơi 
mỏi, que gẩy có thể bị rơi - rồi sau sẽ quen. 



SAKURA 

( HOA ĐẢO NỞ ) Nhạc NHẬT BẢN 























ĐÀN BẦU TRONG NHẠC cổ 
TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM 


Nhạc cổ truyền thống Việt Nam có CUNG ÂM - ĐIỆU LUẬT rỏ 
ràng. Nên chăng - người đờn, ca, từ những CUNG ÂM - ĐIỆU LUẬT ấy thông 
qua tiếng đàn, lời ca phản ánh tâm hồn - bản sắc dân tộc của mình. 

Người xưa dùng chữ nhạc Hò - Xự - Sang - Xê - Công - Liu - ú... ứng 
VỚI âm cao thấp tạo nên giai điệu, ngôn ngữ thanh âm mồi vùng, miền trong 
cả nước. Các thanh âm ấy được luyến láy, rung vỗ, mổ dật... đà có quy định 
sẩn trong mỗi BẬC ÂM, HƠI ĐIỆU : BẮC, NAM, OÁN, ĐẢO, XUÂN, AI, 
NGự, LÊ... (coi lại phần Kỷ thuật tạo màu sắc âm thanh trang 29, 30 quyển 
"ĐÀN BÂU CẢN BẢN" và bản đối chiếu các hơi điệu phần sau). 

NHẠC TRUYỀN THốNG VIỆT NAM qua cây dàn bầu (đàn một 
dây) dều có thể thực hiện, diễn tả một cách tuyệt vời và hiệu quả. Đàn bầu 
ngân nga - ngâm ngợi giữ vị trí đưa hơi, đón giọng trong mọi thể loại âm 
nhạc : CHÈO, TUONG, LỄ NHẠC, đờn ca HUẾ, đờn ca TÀI TỬ - CẢI 
LƯƠNG, v.v... 

Dưới đây là bảng chữ nhạc VIẾT TẮT, bảng đối chiếu HƠI ĐIỆU 
trong nhạc cổ truyền thống, bảng ký hiệu KỸ THUẬT diễn tấu đàn bầu: 


BẢNG VIẾT TẮT CHỮ NHẠC 


TÊN CHỮ NHẠC 

VIẾT TẮT 

HÒ 

H, h 

xự 

X. 

Sang 

sg 

Xê 

>c 


TÊN CHỮ NHẠC 

VIẾT TẮT 

Cống 

c 

Liu 

L, 1 

Oan 

0 

Phan 

ph 


Song loan : SL 
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BẢNG ĐỐI CHIẾU CÁC "HƠI - ĐIỆU" 



3 

HÒ 

Xự(Y) 

SANG 

XÊ 

PHAN,OAN 
CỔNG 

LỈU 

BẮC 

IẮC 

A 

AAM 

A 

AV 

AAM 

A 

IỄ 


MM 

A 

A 

AAAA 

A 

lUAu 

AAAA 

AV 

AMA 


AV 

AAAA 

NAM 

KUÁN 

/\ 

A- 

(Xự) 

AAM 

AA 

/'VA' 

A 

AA 

AI 

A 

A, 

A 

'\/\/ — \/\r 

'N/vrưx/v 

wT 

A 

wT 

(PHAN ) 

A 

\ 

BẲI 

_ 

AAM 

/\ 

AMA 

A 

/V 

OÁN 

A 


'vxAA/v' 

VXAAA. 

'VAA/ 

A 

(OÁN ) 

'WWV 

A 

Ar 

-ô- — 

1 

2 

3 

4 

5 

1 ị 































































BẢNG KÝ HIỆU 

KỸ THUẬT DIỄN TẤU ĐẢN BAU 


KỶ THUẬT 

KÝ HIỆU 

DIỄN GIẢI 

Gẩy que vào 

n 

Chiều que gẩy vào thông thường 

Gẩy que ra 

V 

Chiều que gẩy hất ngược ra 

Dốu luyến 


Có tác dụng kéo cần đàn lên, hoặc 
dẩy cần dàn xuống khi ta gẩy qua 
những nốt có dấu luyến... 

Ỉ33 2/ 

Cấy, kéo cần dàn... 

Điểm chạm gẩy 
trên dây đàn bầu 

Ký hiệu bằng 
chử La Mã 

/, //, ỉỉl IV, 

V, VI, VII 

Có bảy điểm nút để chạm tay vào 
rồi gẩy, tạo bồi âm (Son harmonique) 
trên sợi dây theo nguyên lý : 

Chạm trước - Gẩy sau 

Rung nhanh 

+%++%+++ 

Sóng rung sắc nhọn tạo âm hột 
(Nhạc cổ Bắc Bộ : chèo, Tuồng) 

Rung chậm 


Sóng rung cao, thưa, sâu 
(Nhạc cổ Trung Bộ : Ca Huế) 

Rung mau 
rìhụyễn 


Sóng rung thấp - Nhuyễn 
(Nhạc cổ Nam Bộ) 

Âm vỗ lên 

Âm vồ xuống 

A 

V 

Thời gian vỗ tay vào cần đàn còn 
tùy thuộc vào trường độ của âm 
được vỗ : 

Bồi âm 
trên bồi âm 

Ọ ọ 

r J 

Gẩy xong ta chạm vào điểm nút phía 
trên sẽ có thêm một lần bồi âm nữa 
vút lên quãng 8 (Son + són) 

Số câu 

0) , (2) , (3) 

Số câu nhạc được ghi bằng chừ số : 

(1) , (2) , (3) , V.V... 
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KỸ THUẬT 

KỶ HIỆU 

DIỄN GIẢI 

Âm láy 

— 

VA. 

Âm gẩy được kéo lên Vỉ cung hoặc 

' c “" e -í^-^ 

Hiêu quá - ÍĨÀ 1 J 

sẽ là 

„ Y_^ ^ 

sẽ là 

Vê que gẩy 
(Tremollo) 

ĩ í ĩ 

Thường được sử dụng vào các 
nốt nhạc có trường độ dài 

Tạo âm kêu khác 
thường, hoặc 
tiếng chuông 

_ n. 
n. r 

Gẩy que vào bất kỳ chỗ nào trên dây 
đàn, ngoại trừ điểm nút của dây 
(ỉ; U ; /// ;...) 

Que gẩy âm thật 
của dây đàn 

11 11 

o 0 

Có số 0 dưới nốt nhạc, que gẩy bật vào 
dây sẽ tạo âm sắc xuống 1 quãng 8. 

PisstrL. 

ra 

Tay chạm gẩy, không nâng khỏi dây 
đàn (giữ lại để tạo âm bịt) 


BẮC 


THANG ÂM - HƠI ĐIỆU 


A 


A 




























PHẤN THỰC HÀNH 

DÂN CA 
NHẠC CỔ 

NHẠC MỚI TRONG VẢ NGOẢI NƯỚC 
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QUA CẦU GIÓ BAY 

Vừa phải J= 66 Dân ca QUAN HỌ BẮC NINH 
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iSB 












































CHÚC MỪNG SINH NHẬT 

( HAPPY BIRTHDAY ) 
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CHĂM XI 


Dân ca CAMPUCHIA 



HORAY ! HORAY ! 







































CON CHIM NON 


DÂN CA PHÁP 



























































CLEMENTINE 

(TÊN MỘT CÔ GÁI ) 


Dân ca MỶ 



, JINGLE BELL 

( TIẾNG CHUÔNG GIÁNG SINH ) 





















































GÀ RỪNG 


ị Trổ 1 ) 


Nhanh 


Nhạc CHÈO 
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LÀN THẢM 

( Trổ 1 ) 

Buồn - Thương xót Nhạc CHEO 
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Nhạc CHÈO 


BA MƯƠI TẾT 


(Trổ 1 ) 

Chậm - Buồn thảm - Trách móc 
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TÒ VÒ 

(Trổ ĩ) 


Buồn - Thương cảm 


Nhạc CHÈO 








































































LONG NGÂM 


(Rung : Re, La) 

Vừa phải - Trang nghiêm j * 92 


Nhạc Lễ HUẾ 
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'ni! 


































































































































Nhạc sĩ BUI LAM đang hướng dẫn học trò 


Trong tập này 
chúng tôi có 
trích dẫn một 
số cá c bà i 
nhạc hay của 
các tác giả 
nổi tiếng dể 
làm thí dụ cho 
nhạc sinh, 
cung co' 
trường hợp 
xin phép 
dược chuyển 
âm một số bà i 
dể cho dẻ 
dàn. Xin chân 
thành cảm ơn 
các tác giả. 
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LUỤTHỦY TRƯỜNG 

(32 câu nhịp 4 ) - Đàn lớp 1 

(Rung: Re, La) Nhạc: NAM BỘ 




















































NGŨ ĐỐI HẠ 

( 38 câu nhịp 4 ) - Đàn lớp 1 


Vừa phải - Trang nghiêm Nhạc lễ NAM BỘ 

rt 1 __ LỚ P 1 (SL) , (SL) 




































































TIÊU KHUC 

( 10 câu ) 


Nhạc lể NAM BỘ 









































































Đàn lớp ỉ 
(Rung : Re, La) 


Nhạc : NAM BỘ 


PHU LỤC 

(Lớp ỉ) * 
















































NAM XUAN 

(Nhịp tư) 

HÒA TẤU : BẦU - KÌM 

* Riêng hai bản NAM XUẢN và TỨ 
ĐẠI OẢN - mới dầu ta nên tách riêng 
dàn từng bản cho thành thạo rồi mới 
hòa cù ne nhau. 


Bản đàn kìm : VĂN SƠN 






























































































































































NAM AI 

( 12 câu ) 
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VỌNG CỔ 

( Nhịp 32 ) 

(CÂU 1 & 2) 


Câu I (từ nhịp ỉhứ 16) 
















































































































CON KÊNH XANH XANH 

Sáng tác: NGÔ HUỲNH 














































































































BÓNG CÂY KƠNIA 

Sáng tác: PHAN HUỲNH ĐlỂU 



76 




































































































































iiiã 



























































DIỄM XƯA 

Sáng tác : TRỊNH CÔNG SƠN 



LƯU Ý : 

Tay cần sử lỷ thật vững vàng nhừng trường hợp nắn chùn (dẩy) 
những âm có trường độ ngân dài. 
























































TIẾNG ĐÀN BẦU 

Nhạc : NGUYỀN ĐÌNH PHÚC 
Chuyển biên : VẢN THẢO 


- Nhẹ nhàng 













































































































LÀNG TÔI 

Sáng tác : CHUNG QUÂN 
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TRẢNG MỜ BÊN suối 


Sáng tác: LÊ MỘNG NGUYỄN 

















































BIỆT LY 


Sáng tác: DZOẢN MÂN 


SLOW 
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ƠN NGHĨA SINH THÀNH 

Sáng tác: DƯƠNG THIỆU TƯỚC 


I 




















































ĐÊM TÀN BẾN NGỰ 

Sáng tác: DUƠNG THIỆU Tước' 
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HỒI TƯỞNG 

Sáng tác : BÙI LAM 


Andantino 
















































96 


lim 
























































































Nhanh dần 
























CUNG ĐÀN ĐẤT NƯỚC 

Sáng tác ; XUÃN KHẢI 


Ad libitum 
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DÒNG KÊNH TRONG 


Sáng tác: HOÀNG ĐẠM 


Andantino 


















































































































































TRỐNG CƠM 

Dân ca QUAN HỌ BẮC NINH 
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ịịịỉl 
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